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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, sản xuất bất cứ hàng hóa nào đều đòi hỏi thời gian sản xuất nhanh nhất, đơn giản, giá thành rẻ và hạn chế lao động tay chân. Vì vậy thế giới đang và đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) làm thay đổi hình thức sản xuất từ thô sơ sang hiện đại nhất, với những ứng dụng công cụ sản xuất mới, có năng suất cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn và tự động hóa hơn. Do đó cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội ở các quốc gia trong đó có Việt Nam. Bản chất của CMCN 4.0 chính là sự ứng dụng công nghệ, khoa học dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất và cuộc sống con người. CMCN 4.0 đem lại nhiều điều kiện thuận lợi, giúp con người khám phá nhiều tri thức mới, nâng cao quy mô và chất lượng nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức song hành với các thời cơ, buộc người lao động, các nhà hoạch định chiến lược phải thay đổi cho phù hợp.
Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, Việt Nam có khoảng 94 triệu lao động, trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm khoảng 55,16 triệu người. Tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2018 ước tính là 54 triệu người, bao gồm 20,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 38,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng 14,4 triệu người (chiếm 26,7%); khu vực dịch vụ 18,7 triệu người (chiếm 34,7%). 
Năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD), tăng 346 USD so với năm 2017. Tính theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm, cao hơn mức tăng 4,35%/năm của giai đoạn 2011-2015.
Tuy nhiên, để theo kịp được cuộc CMCN 4.0 thì thị trường nhân lực Việt nam cần phải được đào tạo để nâng cao chất lượng tay nghề cũng như tư duy làm việc, nhận thức này không chỉ diễn ra trong những công ty lớn, nhỏ hay ở bất cứ khu công nghiệp mà là nhận thức của toàn xã hội và của chính người đào tạo lao động và chính bản thân lao động cần thay đổi tư duy khi lao động chứ không phải chỉ lao động tay chân mà không sử dụng tư duy như vậy chất lượng lao động sẽ giảm và lãng phí tài nguyên chưa được khai thác.
Trong báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây công bố, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0, chỉ xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao. Theo như Tổng cục thống kê những năm gần đây thì chất lượng lao động Việt Nam trong những năm qua cũng đã từng bước được nâng lên. Tuy nhiên thì lao động qua đào tạo chỉ  phần nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ được khoa học - công nghệ nhưng còn ít, việc đảm nhận các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh vẫn còn phải thuê chuyên gia nước ngoài…Chính vì vậy mặc dù chất lượng lao động đã nâng cao so với trước nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp với công cuộc CMCN 4.0, có thế thấy chất lượng nguồn nhân lực lao động Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp, thiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
Với CMCN 4.0 lao động phổ thông được thay thế bằng những máy móc thiết bị hiện đại, đạt năng suất – chất lượng hơn. Vì vậy chắc chắn việc cạnh tranh về vị trí công việc sẽ rất cao giữa các lao động. Những lao động chưa trải qua đào tạo hoặc hình thức đào tạo chưa phù hợp sẽ rất khó khăn trong việc tình công việc phù hợp đúng ngành nghề của mình. Khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn. Đồng thời, sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế nhanh chóng khiến cho cung và cầu trong lao động thay đổi, trong khi các ngành đào tạo trong nhà trường chưa bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp. Do đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam cần nhanh chóng hơn tiếp cận mới nền giáo dục mới phù hợp với xã hội. Cạnh tranh giữa nước ta với các nước trên thế giới trong việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao ngày càng tăng đòi hỏi chất lượng giáo dục nghề nghiệp nước ta phải được cải thiện đáng kể theo hướng tiếp cận được các chuẩn của khu vực và thế giới nhằm tăng cường khả năng công nhận văn bằng chứng chỉ giữa Việt Nam và các nước khác.
Để đáp ứng được nguồn lao động chất lượng cao cho cuộc CMCN 4.0 thì các trường cao đẳng, đại học cần thay đổi mục tiêu dạy học, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học sao cho phù hợp với tình hình xã hội hiện nay. Việc dạy học sử dụng các công cụ hỗ trợ cho giảng dạy hiện đang được sử dụng nhiều tại các trường đại học, giúp hiện đại hóa giáo dục, hội nhập với quốc tế.
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành lập từ năm 1986, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước.
Với quy mô ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, Nhà trường đã xác định rõ rằng giảng viên đóng vai trò quyết định trực tiếp đến chất lượng đào tạo, điều đó đã được khẳng định trong chiến lược phát triển dạy nghề của nhà trường, coi phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề là một trong những giải pháp trọng tâm quyết định đến sự phát triển và nâng cao chất lượng dạy nghề. Chính vì vậy, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung, giáo viên dạy nghề nói riêng.
Chính vì vậy mục tiêu trở thành nhà cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho thị trường lao động là vấn đề đang được cần đặt ra. Do đó, bài tham luận được đưa ra nhằm trình bày một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc CMCN 4.0.
2. NỘI DUNG
2.1. Đội ngũ giảng viên trong Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là tập thể các thầy giáo, cô giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục tại các trường cao đẳng nghề, hưởng lương và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước. Theo nghĩa rộng, họ là những người làm nghề học thuật, đủ tiêu chuẩn giảng viên, không phân biệt quốc tịch, được tổ chức thành một lực lượng, cùng chung nhiệm vụ, thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra cho tập hợp đó. Họ làm việc có kế hoạch, gắn bó với nhau thông qua môi trường giáo dục, lợi ích về vật chất và tinh thần trong khuôn khổ pháp luật.
Với một đội ngũ giáo viên đông đảo, vững vàng cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường, tạo vị thế Trường trong xã hội. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có tổng số CBGVNV trong Trường: 321 người. Trong đó: Giảng viên là 211 người  chiếm 66%, nhân viên 110 người  chiếm 34% và giảng viên thỉnh giảng là 81 người được thể hiện cụ thể ở biểu đồ hình 1.

Hình 2.2. Tỷ lệ cán bộ nhân viên Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
CBGVNV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao như: Tiến sĩ có 09 người, Thạc sĩ có 140 người, Đại học có 62 người. Trong đó đang tham gia học tập nâng cao trình độ là 19 người,  nghiên cứu sinh là 06 người và cao học là 13 người. Thạc sĩ đạt 71%, sau đại học đạt 77% như hình 2.3.

Hình 2.3. Tỷ lệ cán bộ nhân viên có trình độ
Đội ngũ có trình độ lý luận chính trị: 02 người cao cấp, 58 người trung cấp và đang học trung cấp là 35 người.
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Hình 2.4. Đội ngũ cán bộ Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Các giảng viên nắm vững kiến thức cơ bản hoặc có kiến thức vững vàng, chuyên sâu về môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và các chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên theo hạng; đạt trình độ ngoại ngữ tương ứng theo hạng giảng viên.
2.2. Thực trạng các hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, trước các biến đổi to lớn, không ngừng trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội; vai trò của người giảng viên lại càng thêm quan trọng. Tác động giáo dục của đội ngũ giảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển nhân cách của người học, vừa sâu sắc, vừa toàn diện vừa định hướng lâu dài.
Nhà trường đã quy hoạch tốt đội ngũ giáo viên/giảng viên cả Số lượng và chất lượng. Với số lượng giảng viên đã đáp ứng được qui mô đào, cơ cấu ngành nghề. Giảng viên thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo cho giảng viên trong trường nhằm nâng cao năng lực: Năng lực chuyên môn; năng lực giảng dạy; năng lực nghiên cứu.
Việc tuyển chọn và sử dụng giảng viên (GV) được tổ chức thường xuyên và theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Việc tuyển dụng được căn cứ vào nhu cầu theo khung vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm được duyệt. Việc tuyển dụng được nhà Trường thực hiện công khái, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh nhằm chọn lọc được GV giỏi phù hợp với tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Sử dụng giáo viên: phân công đúng chức danh tuyển dụng, phân công người hướng dẫn, giúp đỡ trong thời gian thử việc. Sử dụng giáo viên chính là việc sắp xếp, bố trí, đề bạt giáo viên vào các nhiệm vụ, chức danh cụ thể nhằm phát huy tối đa khả năng của giáo viên để đạt được mục tiêu của nhà trường.
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn cho giảng viên được nhà trường tổ chức thường xuyên. Với quan điểm của Nhà trường, công tác đào tạo cho GV là việc rất quan trọng. Vì vậy công tác đào tạo GV đã được nhà trường, ban lãnh đạo chú trọng và đánh giá cao bằng cách tạo điều kiên ưu tiên được thực hiện, tiến hành thường xuyên thông qua việc đầu tư kinh phí đào tạo, các chế độ khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo,…
	Nhà trường thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, theo nhiều tiêu chí. Mỗi năm Nhà trường đểu tổ chức việc đánh giá GV chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo các năng lực như: năng lực chuyên môn ( đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học); năng lực sư phạm (đảm bảo về trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời giam tham gia giảng dạy; tiêu chuẩn chuẩn bị bài giảng; thực hiện giảng dạy; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; quản lý hồ sơ giảng dạy; xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy; xây dựng kế hoạch, các hoạt động giáo dục; quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập; tiêu chuẩn về hoạt động xã hội) và năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học ( đảm bảo tiêu chí hoạt tập, bồi dưỡng nâng cao; phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học và nghiên cứu khoa học). Ngoài ra còn thực hiện việc dự giờ GV 1 lần/năm học nhằm giúp GV trẻ có cơ hội học tập những GV có kinh nghiệm và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy, giúp GV trau dồi thêm kỹ năng sư phạm. 
Bên cạnh đó, để đáp ứng được công cuộc CMCN 4.0, GV cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức chứ không phải chỉ cần những kiến thức căn bản trong sách vở mà phải học, nghiên cứu các kiến thức mới, công cụ dạy học mới giúp người học hình dung kiến thức học với thực tế để giúp các em sinh viên không gặp bỡ ngỡ sau khi ra trường làm việc cho doanh nghiệp.
2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
2.3.1. Giảng viên cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, mà cần tìm hiểu sâu thêm nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành đào tạo
Giảng viên phải có năng lực chuyên môn vững vàng. Người giảng viên cần phải không ngừng học hỏi, cập nhật thêm kiến thức và thông tin mới trong và ngoài nước để luôn hoàn thiện thêm kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Xu hướng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người học tại các cơ sở giáo dục cao đẳng nghề hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn hiệu quả kết hợp với tư duy liên ngành, đa ngành, đa lĩnh vực. Chính vì vậy, giảng viên ngoài có kiến thức chuyên môn bản thân đảm nhiệm giảng dạy, còn phải không ngừng trau dồi học các kiến thức liên môn. Và bản thân GV cần phải tìm hiểu được với môn mình thì áp dụng gì trong công việc sinh viên sẽ ra làm, đào tạo nên gắn với mục tiêu “Mang công nghệ từ doanh nghiệp vào nhà trường và mang nhân sự từ nhà trường ra doanh nghiệp”.
2.3.2. Đội GV phải bắt kịp nhanh chóng với chủ trương, đường lối mới của Nhà trường nhằm phù hợp với thì trường lao động.
Nhằm đáp nhu cầu của thị trường lao động trong CMCN 4.0, nhà trường cần thay đổi các hoạt động đào tạo như chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, phương pháp đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên đã đáp ứng được với tiêu chuẩn mà doanh nghiệp yêu cầu hay chưa. Chính vì vậy, nhà trường phải kịp thời đưa ra chương trình đào tạo rõ ràng, phương pháp giảng dạy cũng cần đa dạng hơn chứ không nên chỉ duy trì theo dạy truyền thống. GV nên dựa vào mục tiêu chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo mới như dạy trực tuyến, sinh viên học qua internet,…để tìm ra cách giảng dạy hiệu quả nhất giúp cho sinh viên hiểu bài. GV cần chú trọng phát triển năng lực giảng dạy, bao gồm những nội dung cụ thể như xây dựng chương trình giảng dạy ở cấp độ môn học; xác định mục tiêu học tập của môn học và từng đơn vị học tập của sinh viên; xác định những nội dung phù hợp để đạt tới các mục tiêu đã đề ra; xác định các phương pháp học tập và giảng dạy phù hợp nhằm chuyển tải được nội dung và đạt tới mục tiêu; xác định các phương pháp đánh giá phù hợp để động viên người học, đánh giá đúng trình độ của người học. GV cần nhanh chóng tiếp cận với nhiều phương pháp dạy hiện đại bằng nhiều phần mềm dạy học mang lại hiệu quả cao trong việc dạy và đánh giá sinh viên.
Giảng viên thay vì tập trung cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng trên lớp, phải định hướng cho sinh viên biết cách học tập sao cho thích hợp với nhu cầu, khả năng của mình, cách tư duy và xử lý các tình huống trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực tiếp cận và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, giảng viên phải là người hướng dẫn, điều phối, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả học tập, sáng tạo của sinh viên. 
2.3.3. Đội ngũ GV nên được trau dồi thêm ngoại ngữ và công nghệ thông tin
	Đào tạo hiện nay không chỉ dành cho đào tại chỗ mà còn có thể đào tạo từ xa cho sinh viên trong nước hoặc cả nước ngoài. Vì vậy, GV cần được nâng cao khả năng ngoại ngữ và thuần thục trong việc sử dụng thông tin trong dạy học. Trên thế giới và cả trong nước hiện nay, công nghệ thực tế ảo đang được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực, giúp cho người học có trực quan sinh động hơn và có thể rèn luyện được kỹ năng trước khi được ra làm thực tế, điều này sẽ giúp cho tay nghề của sinh viên sẽ vững vàng hơn, và đồng thời cho sinh viên có thể tiếp cận được những công nghệ hiện đại mà hiện giừo doanh nghiện đã có mà nhà trường chưa có vật tư để đáp ứng cho việc thực hành này.
	Mỗi giảng viên phải tự học tập và rèn luyện để có năng lực chuyên môn cao, nắm bắt được những thành tựu mới của khoa học công nghệ để kịp thời ứng dụng vào công tác giảng dạy, không ngừng học tập sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy (quản lý tài nguyên, dữ liệu trên internet, sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ mới phục vụ quá trình dạy học...); có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, mà chủ yếu và quan trọng nhất là tiếng Anh; có năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
3. KẾT LUẬN
Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên nhiều lĩnh vực và để đáp ứng được yêu cầu đặt ra, giáo dục đại học ở Việt Nam cần phải nhanh chóng thay đổi phương thức đào tạo cho phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới theo sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thông tin. Một trong những nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của giáo dục đại học là đội ngũ giảng viên. Vì vậy, mỗi giảng viên cần quyết tâm và kiên trì, nỗ lực hết mình, trước hết cần chủ động tìm hiểu và ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ vào việc nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, từ đó góp phần đào tạo được nguồn nhân lực có số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay.
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Tỷ lệ cán bộ công nhân viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng


Giảng viên cơ hữu	Nhân viên	Giảng viên thỉnh giảng	0.52487562189054726	0.27363184079601988	0.20149253731343286	


Tiến sĩ + Nghiên cứu sinh	Thạc sĩ + Cao học	Đại học	7.1090047393364927E-2	0.72511848341232232	0.20379146919431279	
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